
PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016 

Môn thi: Tiếng Anh 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: (1 điểm) Tìm  4 từ  có  phần  được  gạch  chân phát âm là /s/ . 

  cooks        begins     stops       reads      sunbaths      listens      starts        

Câu2: (1,5 điểm) Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 

1. We (visit) .............................................. Hue two weeks ago. 

2. I (ever fly) ............................................................to Bangkok. 

3. Where is Minh? – He (make)........................... a toy in his room. 

4. When we arrived, she (cook)..........................lunch. 

5. We wish we (not live) ......................................... in the country. 

6. Lan always writes her lessons (care)............................. 

Câu 3: (2 điểm)  Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân 

1. He is playing badminton in the yard. 

2. Mai bought this bag yesterday. 

3. Yes. I have lived here for ten years. 

4. We often have dinner at 6 p.m. 

Câu 4: (1điểm) Chọn từ thích hợp trong hộp để điền vào đoạn văn sau.  

  

 

...........(1)......... Earth is a part of a system of planets .........(2).......... orbit around a huge star we call the 

Sun. The ..........(3).........itself consists of gas. Nuclear reaction inside it produces the heat and light that 

make ........(4).......... on the Earth possible. 

Câu 5: (2 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi sau. 

Mekong River starts in the Tibet plateau- China. It runs down through Thailand, Laos, and it forms a large 

lake in west Cambodia. It begins to get bigger and deeper. It flows gently through the rice–field in South 

Viet Nam before coming into the East Sea. There are no bridges over it, so sea-going ships can sail up to 

Phnom penh - the capital of Cambodia. 

1. Where does Mekong River start? 

2. Does it form a lake in Cambodia? 

3. Which country does it flow through before coming into the East Sea? 

4. Are there any bridges over it? 

Câu 6: (2 điểm) Viết  đoạn văn (khoảng 60 từ) về Anh Sơn theo bảng thông tin sau, bắt đầu bằng câu 

cho sẵn. 

Name Anh Son 

Location 
West of Nghean Province, about 100 km from Vinh 

City 

Foundation 1963 

Area 597 sq km 

Population 113,000  

Famous places Cua Luy Temple, Vietnam- Laos Friendship 

which             life        Sun            our 



Cemetery 

Special food Gai Cakes 

----------HẾT----------- 

Họ và tên thí sinh:........................................................     Số báo danh: ................ 

 

PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT 

NĂM 2015-2016 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH 

 

Câu 1: (1 điểm) Tìm  4 từ  có  phần  được  gạch  chân phát âm là /s/ 

  cooks        stops       sunbaths      starts          

Câu2: (1,5 điểm) Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 

1. visited 

2. have ever flown 

3. is making 

4. was cooking 

5. did not live 

6. carefully 

Câu 3: (2 điểm)  Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân 

1. Where is he playing badminton? 

2. What did Mai buy yesterday? 

3.  Have you lived here for ten years? 

4. What time/ When do you often have dinner? 

Câu 4: (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong hộp để điền vào đoạn văn sau.  

1. Our                    2, which  3. Sun  4. life. 

Câu 5: (2 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi sau. 

1. (Mekong river starts) in the Tibet plateau- China.  

2. Yes, it does/ Yes. 

3. Viet Nam 

4. No, there aren’t/No. 

Câu 6: (2,5 điểm) Viết  đoạn văn (khoảng 60 từ) về Anh Sơn theo bảng thông tin sau, bắt đầu bằng 

câu cho sẵn 

Đáp án gợi ý: 

  Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 100 km from Vinh City and it 

was founded in 1963. It now comprises/has an area of 597 sq km. The population of Anh Son is/ Anh son 

has a population of about one hundred thirteen thousand people. It is not only famous for tourist 

destinations such as Cua Luy Temple in Hoa Son  and Vietnam-Laos Friendship Cemetery in the central 

Town  but also famous for special food such as Gai Cakes in Tuong Son. 

 


